Bài 13. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 
CHO TRẺ MẪU GIÁO Ở TRƯỜNG MẦM NON

MỤC TIÊU:
· Phân tích được điểm học tập của trẻ mẫu giáo;
· Hiểu và lựa chọn được các nội dung tổ chức hoạt động học tập phù hợp cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non;
· Xây dựng được kế hoạch tổ chức hoạt động học tập cho trẻ ở trường mầm non.

THỜI GIAN: 140 phút

NỘI DUNG
1. Đặc điểm học tập của trẻ mẫu giáo
Sự phát triển của trẻ diễn ra theo các bước có thể dự đoán trước và việc học xảy ra theo các trình tự nhất định, trong đó có sự khác biệt ở từng trẻ về tốc độ phát triển và các kiểu học. Tất cả trẻ em không học theo cùng một cách như nhau. Mỗi trẻ đều có những thế mạnh ở các cách học khác nhau. Một số trẻ học tốt thông qua giao tiếp, trong khi trẻ khác lại học tốt thông qua các hoạt động vận động, thao tác. Một số trẻ học tốt thông qua hoạt động cá nhân, trẻ khác lại học tốt thông qua hoạt động theo nhóm, một số trẻ học tốt khi yên tĩnh, trẻ khác lại học tốt trong môi trường ồn ào và bận rộn. Một số trẻ gặp khó khăn về nghe, nhìn hoặc giao tiếp, do đó chúng không thể tiếp nhận được thông tin như những trẻ khác. Do có sự khác biệt về cách nhận thức và cách học nên giáo viên cần tự hỏi: “Hoạt động nào sẽ phù hợp với những trẻ này”. “Cách tốt nhất để dạy trẻ là gì?”. “Mình cần phải điều chỉnh hoạt động như thế nào để tất cả trẻ em trong lớp đều có thể học được?”	
Về nhận thức, trẻ mẫu giáo nhận thức qua cảm nhận trực tiếp từ những cảm giác, tri giác cụ thể với những đồ vật, sự vật, hiện tượng. Sự cảm nhận của trẻ cò theo lối trực giác và tổng thể.
Hoạt động tư duy của trẻ ở lứa tuổi này tồn tại theo hai kiểu. Đó là tư duy trực quan hành động và tư duy trực quan hình tượng. Tư duy của trẻ còn gắn liền với cảm xúc và ý muốn chủ quan. Do vậy, nội dung giáo dục cung cấp cho trẻ được tổ chức theo hướng tích hợp bằng các hoạt động thực tiễn là phù hợp với sự phát triển và nhận thức mang tính tổng thể của trẻ.
Hoạt động học tập của trẻ mẫu giáo đang được hình thành. Động cơ thúc đẩy trẻ học không phải là nhằm chiếm lĩnh tri thức khoa học của xã hội loài người. Cái thúc đẩy trẻ học là sự thoả mãn trí tò mò, là sự thoả mãn nhu cầu được tham gia vào một cuộc chơi, một thú vui nào đó. Khác với học sinh phổ thông, học tập chưa phải là công việc bắt buộc đối với trẻ em. Hoạt động học tập của trẻ bị chi phối bởi hoạt động vui chơi: chơi mà học, học mà chơi.
Việc học của trẻ mẫu giáo được hiểu theo cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Theo nghĩa rộng là trẻ học một cách ngẫu nhiên thông qua các hoạt động của trẻ ở trường mầm non như trẻ học thông qua vui chơi, giao tiếp, chế độ sinh hoạt hàng ngày... Trẻ học ở mọi lúc, mọi nơi, chúng tiếp thu kiến thức, kĩ năng qua chơi, qua giao tiếp,qua sự trải nghiệm và khám phá thế giới của trẻ. Học theo nghĩa hẹp là học có chủ đích dưới sự hướng dẫn, gợi mở, điều khiển của giáo viên, trẻ là chủ thể tích cực tham gia vào hoạt động học.
2. Đặc điểm quá trình dạy học cho trẻ mẫu giáo
Do hoạt động học tập của trẻ mẫu giáo có những nét đặc biệt, nên quá trình dạy học ở trường mẫu giáo cũng có những nét đặc trưng, khác biệt với quá trình dạy học ở trường phổ thông. Học của trẻ mẫu giáo là hoạt động đặc biệt. Học là hoạt động độc lập của trẻ nhằm lĩnh hội tri thức, kĩ năng, kĩ xảo và phương thức hành động, diễn ra dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
Mục tiêu dạy học cho trẻ mẫu giáo nhằm giúp trẻ lĩnh hội được những tri thức sơ đẳng cần thiết, phát triển quá trình nhận thức, ngôn ngữ và một số kĩ năng học tập cần thiết sau này ở trường phổ thông, góp phần hình thành và phát triển các năng lực chung của trẻ, giúp trẻ phát triển một cách hài hòa, hòa nhập dần vào cuộc sống và dễ dàng thích nghi với việc học tập ở bậc học tiểu học sau này.
Nội dung học tập của trẻ mẫu giáo không phân chia theo các môn học riêng rẽ mà theo các chủ đề gần gũi với cuộc sống thực của trẻ. Những chủ đề có chứa đựng toàn bộ những tri thức sơ đẳng của đời sống văn hóa- xã hội và giới tự nhiên, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động học tập của trẻ hòa lẫn trong các hoạt động tự nhiên đầy hứng thú, sinh động của trẻ em. Các hoạt động có kế hoạch, theo chủ định của giáo viên giúp trẻ hệ thống hóa, chính xác hóa dần những tri thức mà trẻ thu nhận được trong cuộc sống hàng ngày và những hoạt động tự do, tự chọn có thể tiến hành trong lớp hoặc ngoài trời, qui tụ cả lớp hoặc hình thức nhóm nhỏ, và cá nhân, trong đó hình thức học theo nhóm nhỏ và cá nhân phù hợp hơn với đặc điểm tâm lí của trẻ.
Về phương pháp dạy học cho trẻ mẫu giáo thường được sử dụng là các phương pháp trực quan, trò chơi và thực hành- trải nghiệm. Việc lĩnh hội tri thức mới phải được diễn ra trong quá trình hoạt động của trẻ: trong các hành động, thao tác thực tiễn với đồ vật, đồ chơi, với những việc làm thực tiễn ... và sử dụng những biện pháp sinh động, hấp dẫn phù hợp với tâm lý trẻ em. 
Việc học của trẻ ở trường mầm non được diễn ra dưới hai hình thức là học thông qua các hoạt động tự nhiên của trẻ hay còn gọi là học ở mọi lúc, mọi nơi và học có chủ đích, học theo kế hoạch chủ động của giáo viên dưới sự tổ chức, điều khiển, hướng dẫn, gợi mở của giáo viên còn trẻ là chủ thể tích cực tham gia vào các hoạt động nhận thức để phát triển.
Kết quả học của trẻ được đánh giá thường xuyên từng ngày và theo từng giai đoạn phát triển.
3. Dạy học tích hợp theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non
3.1. Khái niệm dạy học tích hợp theo chủ đề
Dạy học tích hợp theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo là hoạt động dạy và học cùng nhau giữa giáo viên và trẻ theo chủ đề, trên cơ sở lấy hoạt động học của trẻ là hoạt động công cụ để tích hợp, đan xen các hoạt động khác của trẻ một cách có kế hoạch, có định hướng, nhằm hình thành cho trẻ những năng lực chung giúp trẻ có khả năng giải quyết những tình huống, hoàn cảnh có ý nghĩa với cuộc sống thực của trẻ trong hiện tại cũng như trong tương lai.
3.2. Yêu cầu của dạy học tích hợp theo chủ đề
Lấy trẻ làm trung tâm cho phép trẻ được hoạt động theo nhu cầu, hứng thú của bản thân. Trẻ không bị áp đặt theo ý muốn chủ quan của nhà giáo dục mà được tự lựa chọn và tham ga vào hoạt động học cùng cô và các bạn. Trẻ thực hiện các nhiệm vụ theo sự hiểu biết và năng lực của bản thân trong các hình thức học theo cá nhân và nhóm.
Giáo viên phải là thang đỡ, điểm tựa của trẻ, là người tổ chức, hướng dẫn, tạo cơ hội, tạo tình huống, những thách thức, tạo cảm giác tin tưởng, sự trợ giúp trẻ trong việc học của chúng. Cả cô và trẻ đều tham gia vào hoạch định kế hoạch học tập theo nhu cầu và sự phát triển của trẻ. Cô và trẻ cùng học, cùng chơi, cùng khám phá, cùng chia sẻ và cùng nhau đi đến kết luận. Trong quá trình học, cô phải giúp đỡ trẻ kịp thời, giúp trẻ phát triển tính độc lập, tự tin, có ý thức về học tập của mình, tập cho trẻ đưa ra quyết định và có khả năng đánh giá và tự đánh giá.
Phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ trong học tập. Trẻ phải được coi là chủ thể tích cực trong hoạt động học và phát triển của bản thân. Trẻ được chủ động tham ga vào các hoạt động, trải nghiệm các tình huống của cuộc sống, làm phong phú thêm vốn kinh nghiệm của mình.
Dạy trẻ học phải đảm bảo tính phát triển, có nghĩa là phải hướng tới “vùng phát triển gần nhất” của trẻ, phải khai thác được tiềm năng vốn có của trẻ, nâng sự phát triển của trẻ lên tầm cao hơn.
Quan tâm xây dựng môi trường giáo dục hấp dẫn, lành mạnh, an toàn và khuyến khích giáo viên tận dụng các vật liệu thiên nhiên, phế liệu làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ một cách sáng tạo. Tạo cho trẻ cơ hội lựa chọn, kích thích sựu tò mò ham hiểu biết của trẻ. Môi trường có đủ không gian, thời gian và phương tiện cũng như mối quan hệ thân tình, tin tưởng lẫn nhau để trẻ có thể hoạt động, khám phá thực sự.
Đảm bảo cho trẻ tham gia vào các hoạt động khám phá các chủ đề gần gũi với cuộc sống thực bằng tất cả các giác quan, được thực hành, luyện tập và trải nghiệm trong những tình huống, hoàn cảnh khác nhau để làm phong phú kinh nghiệm cá nhân của trẻ.
Đảm bảo tính linh hoạt, mềm dẻo trong việc lựa chọn, phối hợp các phương pháp, biện pháp và hình thức học tập phù hợp với trẻ. Trong quá trình khám phá các chủ đề, giáo viên cần phải linh hoạt giải quyết các tình huống mới nảy sinh trong nhóm hay từng cá nhân trẻ. Linh hoạt, mềm dẻo trong việc lựa chọn và phối hợp các hình thức, phương pháp hoạt động của cô và trẻ tùy theo tính chất công việc và hoàn cảnh thực tiễn vùng, miền, địa phương và lớp học.
Cá biệt hóa trong quá trình dạy học: Khi làm việc cùng trẻ, cô phải thường xuyên quan tâm đến đặc điểm cá nhân của trẻ để có thể hoạch định kế hoạch học tiếp theo phù hợp với khả năng từng trẻ; để có thể giúp trẻ phát triển tốt nhất và đảm bảo cho mỗi đứa trẻ trở thành chính nó, tránh được lối giáo dục đồng loạt, nghĩa là cá thể hóa ở mức tối ưu, phát huy tối đa khả năng vốn có của từng trẻ.
3.3. Tiến trình dạy học tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trường mầm non
Như đã trình bày, nội dung hoạt động học có chủ định của trẻ mẫu giáo mang tính tích hợp theo các chủ đề. Do vậy, để triển khai chủ đề, giáo viên cần thực hiện các bước sau:
* Lựa chọn chủ đề 
Chủ đề có thể do giáo viên xác định hoặc chủ đề xuất phát từ nhu cầu và hứng thú của học sinh (trẻ), hoặc có thể cả cô và trẻ cùng lựa chọn chủ đề cho hoạt động học tập của trẻ ở trường mầm non. 
* Xác định thời gian triển khai chủ đề: Triển khai vào thời điểm nào trong năm học, kéo dài trong mấy tuần. Mỗi chủ đề nhỏ thực hiện trong bao lâu? Những nội dung sẽ được củng cố và mở rộng dần trong các chủ đề tiếp theo là gì?…
* Lập kế hoạch thực hiện chủ đề: Kế hoạch chính là bản dự kiến về ý tưởng, nội dung các hoạt động theo chủ đề của cô và trẻ trong khoảng thời gian nhất định nhằm phát triển hoạt động của trẻ. Nó được thực hiện một cách tương đối linh hoạt và mềm dẻo. 
Trong bản kế hoạch dạy học theo chủ đề sẽ cho thấy các hoạt động cụ thể được tích hợp theo chủ đề, chỉ ra cụ thể với hoạt động này thì tiến hành vào thời điểm nào? Cần bao nhiêu thời gian? Mục tiêu giáo dục của hoạt động là gì?… 
Cấu trúc của một bản kế hoạch giáo dục gồm có:
- Mục tiêu giáo dục: đó chính là các mục tiêu cụ thể đặt ra trong hoạt động giáo dục trẻ. 
- Nội dung giáo dục là hình thức hoạt động: Nội dung giáo dục chính là các nội dung hoạt động hợp theo chủ đề và theo nhu cầu, hứng thú của trẻ. Còn hình thức giáo dục chính là hình thức tổ chức hoạt động của trẻ theo chủ đề một cách tự nhiên, phù hợp với trẻ. 
- Các phương pháp, biện pháp được lựa chọn: Các cách làm trong hoạt động cùng nhau của cô và trẻ khi khám phá tìm hiểu chủ đề.
- Chuẩn bị môi trường giáo dục: Bao gồm chuẩn bị không gian và thời gian; Đồ chơi và vật liệu cùng các trang thiết bị cần thiết cho việc tổ chức hoạt động của cô với trẻ.
- Tiến hành thực hiện hoạt động giáo dục: Dự kiến tiến hành hoạt động cùng nhau của giáo viên với từ trong đó giáo viên tổ chức hướng dẫn, tạo điều kiện cho trẻ tích cực chủ động tìm hiểu, khám phá chủ đề.
* Chuẩn bị học liệu: Học liệu do nội dung các hoạt động của chủ đề quy định. Học liệu cho việc triển khai nội dung các hoạt động theo chủ đề thường gồm: dụng cụ sinh hoạt, đồ chơi các loại, tranh ảnh, mô hình, vật thật, sách báo, tạp chí…
* Giới thiệu chủ đề: Tạo tình huống để hướng trẻ vào chủ đề hoạt động; hướng dẫn trẻ chuẩn bị học liệu; hướng dẫn trẻ quan sát các phương tiện trực quan, kích thích trẻ đưa ra những câu hỏi về những vấn đề có liên quan.
* Khám phá chủ đề: Giáo viên lựa chọn nội dung và xây dựng mạng hoạt động thích hợp với độ tuổi, kinh nghiệm của trẻ, tạo cơ hội cho trẻ được tham gia vào các hoạt động đa dạng để khám phá chủ đề. Cụ thể là:
– Kích thích trí tò mò của trẻ bằng cách quan sát đối tượng hoặc tranh về đối tượng;
– Trò chuyện, đàm thoại, đưa ra những câu hỏi gợi mở, khuyến khích trẻ tích cực, tự giác hoạt động; hoặc kể cho trẻ nghe câu chuyện có liên quan đến chủ đề;
– Đưa ra những câu hỏi “Vì sao?”, “Như thế nào?” để trẻ biểu lộ suy nghĩ, cảm xúc;
– Cho trẻ tham gia các hoạt động tạo hình, tạo sản phẩm theo mục đích của chủ đề;
 Tổ chức hát múa, trò chơi vận động liên quan đến chủ đề; Sử dụng các giác quan để nhận biết đối tượng, so sánh, phân biệt sự khác nhau giữa các vật…;
– Tuỳ theo nội dung trọng tâm của chủ đề trong ngày và nội dung kĩ năng cần ôn luyện, cô có thể lựa chọn và thay đổi các hoạt động ở các góc cho phù hợp. 
* Đóng chủ đề: Giáo viên có thể đàm thoại với trẻ về chủ đề vừa học; cho trẻ biểu diễn văn nghệ, hát, múa những bài hát liên quan đến chủ đề; giới thiệu chủ đề mới bằng cách trưng bày những sản phẩm hoạt động theo chủ đề.
* Đánh giá: Thực hiện ghi chép nhật kí thường xuyên, quan sát sản phẩm của trẻ để đánh giá việc thực hiện chủ đề và điều chỉnh hoạt động dạy trẻ kịp thời (trẻ nắm được những gì và cách nào, có khó khăn gì cần giúp tiếp theo…).
Ví dụ gợi ý lập kế hoạch tổ chức một hoạt động cụ thể trong ngày.
Kế hoạch tổ chức hoạt động học tập theo chủ đề "Thế giới thực vật" 
Độ tuổi: ………
I. Mục tiêu giáo dục:
- Kiến thức 
- Kĩ năng 
- Thái độ
II. Lựa chọn nội dung học tập theo chủ đề
- Nội dung hoạt động chính.
- Nội dung hoạt động tích hợp.
III. Chuẩn bị môi trường hoạt động theo chủ đề
- Không gian học tập
- Đồ dùng học tập, vật liệu học theo chủ đề 
- Phương tiện kĩ thuật (nếu có)
IV. Dự kiến các phương pháp, biện pháp sẽ sử dụng 
V. Tiến hành hoạt động học theo chủ đề
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của trẻ

	
	



CÂU HỎI, BÀI TẬP
1. Làm rõ đặc điểm học của trẻ mẫu giáo. 
2. Phân tích các yêu cầu khi dạy học tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trường mầm non. Lấy ví dụ minh họa.
3.  Lập kế hoạch tổ chức hoạt động học tập cho trẻ ở trường mầm non. 
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